KHỐI 11- BÀI ÔN TẬP SỐ 1

I. Lý thuyết:

Ôn mội dung bài 15, 16, 17 SGK

II. Bài tập:

Câu 1: Bản chất của phương pháp hàn hồ quang tay là:

    A.  Dùng nhiệt của ngọn lửa hồ quang làm nóng chảy kim loại chỗ hàn và kim loại que hàn để tạo thành mối hàn

    B.  Dùng nhiệt của ngọn lửa hồ quang làm nóng kim loại chỗ hàn để tạo thành mối hàn

    C.  Dùng điện áp làm nóng chảy kim loại chỗ hàn và kim loại que hàn để tạo thành mối hàn

    D.  Dùng dòng điện lớn làm nóng chảy kim loại chỗ hàn và kim loại que hàn để tạo thành mối hàn

Câu 2: Phương pháp rèn tự do:

A. Nung nóng chảy phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm

B. Tác dụng lực tự do để làm biến đổi hình dạng phôi liệu

C. Nung nóng phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm

D. Tác dụng ngoại lực có định hướng làm biến đổi hình dạng của phôi liệu định hình sản phẩm

Câu 3: Độ bền của vật liệu cơ khí biểu thị:

     A. Khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

     B. Chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu khi bị nung nóng

     C. Chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

     D. Chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của nội năng

Câu 4: Phương pháp dập thể tích (rèn khuôn) là:

      A.  Nung nóng chảy phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm

B. Tác dụng ngoại lực để làm biến đổi hình dạng khuôn và vật liệu

C. Tác dụng ngoại lực có định hướng làm biến đổi hình dạng của phôi liệu định hình sản phẩm

D. Nung nóng phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm

Câu 5: Độ dãn dài tương đối của vật liệu đặc trưng cho:

A. Độ dẻo của vật liệu


B. Độ dài tương đối của vật liệu

C. Độ cứng của vật liệu


D. Độ bền của vật liệu

Câu 6: Góc sắc của dao tiện tạo bởi:

A   Mặt trước của dao với mặt phẳng song song với mặt đáy

B. Mặt sau của dao với mặt phẳng song song với mặt đáy

C. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao

D. Mặt trước và mặt sau của dao

Câu 7: Độ dẻo của vật liệu biểu thị:

A.  Khả năng chống lại sự bẻ cong vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

B. Khả năng duy trì hình dạng của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

C. Khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực

D. Khả năng trả lại hình dạng của vật liệu sau tác dụng của ngoại lực

Câu 8: Tính chất đặc trưng về cơ học của vật liệu chế tạo cơ khí là:

A. Độ cứng, độ bền


B. Độ cứng, độ bền, độ dẻo

C. Độ dẻo, độ bền



D. Độ dẻo, độ cứng

Câu 9: Bản chất của phương pháp hàn là:

A. Cả 3 phương án đã nêu

B. Dùng keo điền đầy khe hở giữa hai vật cần hàn

C. Nung nóng chảy cục bộ chỗ cần hàn, chờ nguội kim loại kết tinh tạo mối liên kết giữa hai vật cần hàn

D. Nung nóng chỗ cần hàn, chờ nguội tạo mối liên kết giữa hai vật cần hàn

Câu 10: Phương pháp rèn thường áp dụng với loại vật liệu:

A. Kim loại dẻo

B. Kim loại cứng giòn không uốn được bằng tay

C. Gang và hợp kim của gang

D. Nhựa

Câu 11: Mặt sau của dao tiện là:

A. Mặt phẳng tì của dao

B.  Mặt tiếp xúc với phôi

C. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao

D. Đối diện với bề mặt gia công của phôi

Câu 12: Epoxi là:

A. Vật liệu compozit



B. Vật liệu vô cơ

C. Nhựa nhiệt cứng



D. Nhựa nhiệt dẻo

Câu 13: Bản chất của phương pháp đúc kim loại là:

A   Các phương án đã nêu

B. Rót kim loại nóng chảy vào khuôn định hình, chờ nguội kim loại kết tinh thành sản phẩm đúc

C. Đổ kim loại nóng vào khuôn định hình, chờ nguội kim loại tạo thành sản phẩm đúc

D. Cho kim loại vào khuôn định hình rồi nung nóng chảy, chờ nguội kim loại kết tinh thành sản phẩm đúc

Câu 14: Ruột que hàn của phương pháp hàn hồ quang tay làm từ vật liệu:

A. Phải là vật liệu siêu dẫn để dễ tạo hồ quang

B. Chỉ cần là kim loại

C. Phải là dây đồng chất lượng cao

D. Cùng vật liệu với vật cần hàn

Câu 15: Mặt trước của dao tiện là mặt:

A. Tiếp xúc với phoi

B. Tiếp xúc với phôi

C. Đối diện với bề mặt đã gia công của phôi

D. Đối diện với bề mặt đang gia công của phoi

Chú ý: Các em trình bày nội dung ôn tập vào vở ghi môn Công Nghệ. Khi đi học cô sẽ kiểm tra.
ĐỀ 2: NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 11

1/ Hãy nêu các tính chất đặc trưng của vật liệu? Vì sao phải nghiên cứu các tính chất đặc trưng của vật liệu?

2/Nêu bản chất, ưu nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc?

3/ Nêu bản chất, ưu nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực?

